Kế hoạch dạy học môn KHTN 7		Năm học 2021 – 2022
[bookmark: _GoBack]Tên GV soạn: Nguyễn Thị Quý (0971503309) và  .............................
ÔN TẬP CHƯƠNG II: PHÂN TỬ - LIÊN KẾT HÓA HỌC 
Môn học: KHTN - Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 02 tiết
	
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hệ thống hoá được kiến thức về đơn chất, hợp chất, phân tử, liên kết hóa học. Công thức hóa học của chất
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải một số bài tập trong chủ đề.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: từ kiến thức đã học, chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ đề ôn tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Chủ động phối hợp với các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phân tích, đề xuất các cách giải bài tập hợp lí và sáng tạo đối với các bài tập ôn tập của chủ đề.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
- Năng lực nhận biết KHTN:  Nhận biết, phân loại được đơn chất, hợp chất, các loại liên kết hóa học. 
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Hệ thống hóa được các kiến thức đã học về đơn chất, hợp chất, phân tử, liên kết hóa học.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: vận dụng các kiến thức đã học giải quyết các bài tập về tính được khối lượng phân tử của chất, mô tả được sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử chất, tính phần trăm khối lượng các nguyên tố có trong chất, tính hóa trị, lập công thức hóa học của hợp chất khi biết hóa trị và phần trăm các nguyên tố.
3. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về phân tử, liên kết hóa học. 
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thảo luận nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
TIẾT 1
- Mô hình hạt một số chất.
- Hình ảnh ứng dụng của một số đơn chất, mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử khí hiếm, sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl, MgO. Sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử hydrogen, nước.
- Hệ thống các câu hỏi:
	Câu 1: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?
A. Từ 2 nguyên tố                                        B. Từ 3 nguyên tố     
C. Từ 4 nguyên tố trở lên                             D. Từ 1 nguyên tố 
Câu 2: Từ một nguyên tố hoá học có thể tạo nên bao nhiêu đơn chất ?
A. Chỉ 1 đơn chất                                     B. Chỉ 2 đơn chất
C. Một, hai hay  nhiều đơn chất               D. Không xác định được
Câu 3: Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?
A. Chỉ có 1 nguyên tố                               B. Chỉ từ 2 nguyên tố 
C. Chỉ từ 3 nguyên tố                                D. Từ 2 nguyên tố trở lên
Câu 4:  Khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị nào?
A. Gam                                                B. Kilogam
C. Gam hoặc kilogam                          D. Đơn vị amu
Câu 5: Dựa vào dấu hiêụ nào sau đây để phân biệt phân tử của đơn chất với phân tử của hợp chất?
A. Hình dạng của phân tử               
B. Kích thước của phân tử
C. Số lượng nguyên tử trong phân tử        
D. Nguyên tử cùng loại hay khác loại
Câu 6: Kim loại M tạo ra hiđroxit M(OH)3. Phân tử khối của oxit là 102. Nguyên tử khối của M là:
A. 24                      B. 27                       C. 56                          D. 64
Câu 7: Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là  :
A. 3                   B. 2                         C. 1                         D. 4
Câu 8: Nguyên tố X có hoá trị III, công thức của muối sunfat là:
A. XSO4              B. X(SO4)3                C. X2(SO4)3              D. X3SO4
Câu 9: Biết N có hoá trị IV, hãy chọn công thức hoá học phù hợp với qui tác hoá trị trong đó có các công thức sau:
A. NO                  B. N2O                       C. N2O3                   D. NO2
Câu 10: Nguyên tố N chiếm 46.66% trong công thức hóa học nào sau đây?
A. N2O5                  B. NO2                     C. NO                    D. N2O3




· Phiếu học tập 1: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:
NHÓM:………

	........................
.............. được tạo nên từ hai NTHH trở lên.

.......................................... ..........................................
Phân tử - đơn chất – hợp chất 
Khối lượng .............. được tính theo đơn vị ......., bằng ........................................................

là hạt đại diện cho chất, gồm .................
...............................và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất














được tạo nên do sự dùng chung một hay nhiều cặp electron

Liên kết...............


Liên kết hóa học
Liên kết...............

được tạo nên do sự dùng chung một hay nhiều cặp electron
















Ý nghĩa của CTHH cho biết:
+.................................................+.................................................+.................................................
Là con số biểu thị ...... của .................................................. với ...........................................................

Quy tắc hóa trị: ............... ............... ............... ............................................. .............................. ...............

- Khi biết hóa trị :
+.................................................+.................................................+.................................................
- Khi biết % khối lượng các nguyên tố:
+.................................................
+.................................................
+.................................................................

CTHH  dạng chung của đơn chất: ...............
CTHH dạng chung của hợp chất: ...........


Các bước lập CTHH
Hóa trị và công thức hóa học

                                                                                           
                           
         




                                                                                             













+ TIẾT 2: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
Câu 1: Có các hình mô phỏng các chất sau:
O
O
O






(1)                  (2)                 (3)                 (4)                   (5)

	
[image: ]
(6)                 (7)                 (8)                     (9)                   (10)


Em hãy cho biết hình nào mô phỏng cho đơn chất, hình nào mô phỏng cho hợp chất?



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
TÍNH PHẦN TRĂM KHỐI LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ
Câu 2: Trong mật ong có nhiều fructose. Phân tử fructose gồm 6 nguyên tử C, 12 nguyên tử H và 6 nguyên tử O. 
a. Em hãy cho biết fructose thuộc loại phân tử đơn chất hay phân tử hợp chất?
b. Tính khối lượng phân tử fructose?
c. Tính phần trăm khối lượng các nguyên tố có trong fructose?
Câu 3: Bột thạch cao có nhiều ứng dụng quan trọng như: Tạo hình trong những công trình kiến trúc, làm vật liệu xây dựng, vữa trát tường, đúc tượng, làm khuôn đúc chịu nhiệt, … Trong y tế, nó còn dùng làm khung xương, bó bột, khuôn mẫu trong nha khoa, …Thành phần chính của bột thạch cao là calcium sulfate (CaSO4)
a. Xác định phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất trên?
b. Hãy cho biết trong phân tử hợp chất trên, nguyên tố nào có phần trăm (%) lớn nhất?



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
BÀI TOÁN LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA CHẤT
Câu 4: Lập công thức hóa học và tính khối lượng phân tử của các chất trong các trường hợp sau:  a. Al và O.		b. Mg và O		c. Al và OH  	
Câu 5: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi lưu huỳnh và oxygen, trong đó lưu huỳnh chiếm 40% về khối lượng còn lại là oxi, biết khối lượng phân tử của hợp chất là 80 amu.



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5:
LIÊN KẾT HÓA HỌC
Câu 6: Magnesium oxide (gồm 1 nguyên tử magnesium và 1 nguyên tử oxygen) có nhiều ứng dụng trong đời sống. Nó là thành phần chính trong các lò sản xuất sắt, thép, các kim loại màu, thuỷ tinh hay xi măng, ... Em hãy cho biết thêm các ứng dụng khác của magnesium oxide. Vẽ sơ đồ hình thành liên kết tạo ra phân tử magnesium oxide và tính khối lượng Magnesium oxide phân tử của nó.
Câu 7: Để pháo hoa có nhiều màu sắc khác nhau, người ta sẽ cho vào thuốc pháo các chất phụ gia tạo màu. Các chất phụ gia này thường là các muối của một số kim loại, trong đó có muối (D) gồm 1 nguyên tử kim loại M và 2 nguyên tử Cl; biết (D) có khối lượng phân tử là 135 amu. Tra bảng tuần hoàn, hãy xác định kim loại M. Trong phân tử muối (D) có loại liên kết gì? Giải thích.


2. Học sinh:  Ôn tập các nội dung đã học ở nhà.
III. Tiến trình dạy học
TIẾT 1
1. Hoạt động 1: Khởi động “ Ai nhanh hơn?”
a) Mục tiêu: 
Tạo ra cho học sinh hứng thú và gợi nhớ để học sinh hệ thống lại các kiến thức đã học ở chương II: Phân tử, liên kết hóa học. 
b) Nội dung:
GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi bằng cách trình chiếu các câu hỏi. HS giơ tay nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời. 
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh.
	1-D
	2-C
	3-D
	4-D
	5-D

	6-B
	7-C
	8-C
	9-D
	10-C


d) Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV trình chiếu nội dung các câu hỏi. Trả lời đúng câu hỏi sẽ nhận được một phần quà. Trả lời sai thì HS còn lại có quyền trả lời câu hỏi đã được chọn (HS giơ tay nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời). 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. Nếu đáp án các câu hỏi
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Các em đã vừa cùng nhớ lại những kiến thức vê phân tử và liên kết hóa học. Để hệ thống lại những kiến thức đã được học trong chủ đề này, chúng ta cùng bước vào bài học hôm nay: “Ôn tập chương II: Phân tử- Liên kết hóa học”.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
	



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức - Ôn tập kiến thức 
a) Mục tiêu: 
 Hệ thống lại các kiến thức đã học ở chương II: Phân tử, liên kết hóa học. 
b) Nội dung:
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ nhóm vẽ sơ đồ  khái quát nội dung đã học ở chương II theo 3 nội dung chính sau: Phân tử - đơn chất – hợp chất, liên kết hóa học, hóa trị và công thức hóa học. 
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh ghi trên phiếu học tập 1 

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:
NHÓM:………

	Phân tử - đơn chất – hợp chất 


là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất
Khối lượng phân tử được tính theo đơn vị amu, bằng khối lượng của các nguyên tử có trong phân tử.
Phân tử
Hợp chất được tạo nên từ hai NTHH trở lên.
Đơn chất được tạo nên từ một NTHH

Liên kết hóa học

Nguyên tử khí hiếm có lớp electron ngoài cùng bền vững.


Liên kết ion
Liên kết cộng hóa trị

chất cộng hóa trị  thường có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ bay hơi thấp …
được tạo nên do sự dùng chung một hay nhiều cặp electron

Hợp chất ion thường khó bay hơi, khó nóng chảy, …
được tạo nên do sự dùng chung một hay nhiều cặp electron




Hóa trị và công thức hóa học

                                                                                           
                           
                                                                                                      Lập CTHH của hợp chất
Hóa trị
Công thức hóa học

CTHH của đơn chất: Ax
CTHH của hợp chất : AxBy

Ý nghĩa của CTHH: 
Cho biết:
+ thành phần các NTHH tạo nên chất
+ số nguyên tử hay tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử
+ khối lượng phân tử của chất.
Khi biết phần trăm các NT
B1: Viết CT  chung HC
B2: Tính khối lượng phân tử của HC theo x và y
B3: Lập biểu thức tính %, tìm x,y và viết CTHH

Khi biết hóa trị:
B1: Viết CTHH dạng chung
B2: Áp dụng QTHT tìm x và y
B3: Viết CTHH của HC cần tìm
QTHT: Trong CTHH của hợp chất hai NT, tích của chỉ số và hóa trị của NT này bằng tích của chỉ số và hóa trị của NT kia.
Là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác



















d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập 1 và yêu cầu học sinh thực hiện nhóm lớn theo yêu cầu viết trên phiếu.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV. Hoàn thành phiếu học tập.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên 3 nhóm trình bày đáp án, mỗi HS trình bày 1 nội dung trong phiếu, những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. GV liệt kê đáp án của HS trên bảng 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
	Đáp án phiếu học tập số 1



TIẾT 2
3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
Định hướng cho HS giải một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho cả chủ đề.
b) Nội dung:
GV hướng dẫn cho HS giải bài tập 
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh trên phiếu học tập 2,3,4 
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và học sinh
	Nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập : GV chia lớp thành 4 nhóm. Phổ biến luật chơi của trò chơi “CHINH PHỤC TRI THỨC” với có 3 vòng chơi:
+ Vòng 1: Tiếp sức
+ Vòng 2: Tăng tốc
+ Vòng 3: về đích

· Vòng  1:  Tiếp sức 
- Hs hoạt động nhóm thảo luận phiếu học tập số 2.
Sau khi nhận PHT số 2. Lần lượt 1 nhóm nhỏ 2 bạn sẽ thảo luận và tiến hành ghi đáp án vào bảng phụ,  sau 1 phút PHT được chuyển sang hai thành viên kế tiếp trong nhóm và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu trong PHT
- Thời gian hoàn thành là 5 phút. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 0,25 đ
Vòng 2: Tăng tốc
- Chia nhóm như vòng 1
- Hs nhận câu hỏi và hoàn thành các nội dung trong PHT số 3 lên bảng phụ đã được GV chuẩn bị sẵn cho các nhóm như sau: 
+ Nhóm 1,2 hoàn thành câu hỏi số 2 trong PHT số 3
+ Nhóm 3,4 hoàn thành câu hỏi số 3 trong PHT số 3
- HS hoạt động nhóm và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian 10 phút
- HS các nhóm nhận xét, bổ sung.




 Vòng 3: Về đích 
- Các đội cùng hoàn thành bài tập chung của nhóm trong 20 phút, trình bày phần bài làm vào bảng nhóm (Phiếu học tập số 4).
- GV chọn nhóm có bài làm tốt nhất, cử đại diện trình bày trước lớp. Các nhóm còn lại đổi chéo cho nhau để cùng kiểm tra kết quả. 
- Các nhóm nhận xét.


- Báo cáo kết quả và thảo luận
+ Hs báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ vào bảng phụ
+ GV theo dõi, nhắc nhở HS.
 HS các nhóm nhận nhiệm vụ, tích cực tham gia, hỗ trợ lẫn nhau cùng học tập.


- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ Vòng 1: Mỗi đáp án đúng được 2 điểm. Tổng cộng 20 điểm.
+ Vòng 2: Nhóm hoàn thành nhanh và chính xác nhất được 20 điểm, các nhóm còn lại được 15; 10 và 5 điểm.
+ Vòng 3: Hoàn thành đúng, chính xác một CTHH được   điểm. Tổng điểm 60 điểm
 Tổng cộng tối đa: 100 điểm
GV công bố tổng điểm, nhận xét, tuyên dương và trao phần thưởng cho đội đoạt giải nhất và nhì.
	


ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:
Câu 1: 
Hình mô phỏng đơn chất: 1,4,6,7,10.
Hình mô phỏng hợp chất:2,3,5,8,9



	
	


ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu 2: 
a. fructose thuộc loại phân tử hợp chất.
b. khối lượng phân tử fructose bằng 12.6 + 12.1 + 6.16 = 180 (amu)
c.  Phần trăm khối lượng các nguyên tố lần lượt là:



Câu 3: 
a. - Khối lượng phân tử của calcium sulfate (CaSO4) bằng 40 + 32 + 16.4 = 136 (amu)
 - Phần trăm khối lượng các nguyên tố có trong calcium sulfate (CaSO4) là: 


b. Trong phân tử hợp chất trên, nguyên tố có phần trăm (%) lớn nhất là O ( oxygen)

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Câu 4: a. Al và O.
 Công thức dạng chung là: AlxOy
Theo quy tắc hóa trị ta có: III.x = II.y

 Chuyển tỉ lệ: 
Vậy x= 2, y =3  CTHH : Al2O3
Khối lượng phân tử của Al2O3 bằng: 27.2+16.3= 102 (amu)
b. Mg và O	
Công thức dạng chung là: MgxOy
Theo quy tắc hóa trị ta có: II.x = II.y

 Chuyển tỉ lệ: 
Vậy x= 1, y = 1  CTHH : MgO
Khối lượng phân tử của MgO bằng: 24+16=  40 (amu)
c. Al và OH  
Công thức dạng chung là: Alx(OH)y
Theo quy tắc hóa trị ta có: III.x = I.y

 Chuyển tỉ lệ: 
Vậy x= 1, y =3  CTHH :  Al(OH)3
Khối lượng phân tử của Al(OH)3 bằng: 27 +(16+1).3 = 78 (amu)	
Câu 5: Gọi CT dạng chung là SxOy
%O = 100 – 40 = 60%
Khối lượng phân tử của SxOy bằng: 32.x + 16.y = 80


Vậy CTHH của hợp chất là SO3


4. Hoạt động 4: Vận dụng
1. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi 
1. Nội dung: Dùng phiếu học tập trả lời về liên kết hóa học của chất.
1. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh, đáp án phiếu học tập số 5
1. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
 + HS hoạt động theo nhóm 4 bạn, hòan thành các nội dung trong PHT số 5 và nộp vào đầu giờ học hôm sau.
 + HS lắng nghe, ghi nhớ nhiệm vụ
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
 + Hs thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết.
- Báo cáo kết quả và thảo luận
+ Tiết học tiếp nộp phiếu học tập số 5 cho GV.
+ Hoạt động theo nhóm 4 bạn đã phân công, thảo luận và hoàn thành PHT số 5
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
+ HS nộp kết quả của PHT số 5 vào đầu giờ học hôm sau, GV thu và phát chéo cho các nhóm chấm, nhận xét của nhau. Sau đó Gv nhận xét bài làm và nhận xét của các nhóm và đánh giá.
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